
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:       /CNPN-VTĐĐ 

Về việc Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày     tháng     năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau:  

TT Tên hàng hóa Quy cách/Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL Ghi chú 

1 Chổi mềm  Cây 312  

2 Chổi cứng  Cây 312  

3 Liềm  Cái 204  

4 Xẻng Mũi bằng Cái 84  

5 Khẩu trang vải KT5 Cái 14.640  

6 Bao tay len 70g/đôi Đôi 4.008  

7 Niêm nhựa Cẩm Phả Cái 32.640  

8 Dây chì  Kg 148  

9 Khí Ôxy Chai 180  

10 Khí Ni tơ Chai 48  

11 Khí Gas Chai 48  

12 Khí CO2 Chai 12  

13 Đá cắt Ø100x1,2x16mm BOSCH Viên 120  

14 Đá cắt Ø125x3x22,23mm BOSCH Viên 36  

15 Đá cắt Ø180x3,3x22,23mm BOSCH Viên 72  

16 Đá cắt 350AC BOSCH Viên 24  

17 Đá mài Ø100x6x16mm BOSCH Viên 60  

18 Đá mài Ø125x6x22,23mm BOSCH Viên 12  

19 Đá mài Ø180x6,6x22,23mm BOSCH Viên 48  

20 Dây hàn KF-71T Ø1.2mm (KL 1 cuộn 15Kg) Kg 180  

21 Que hàn KT-6013 Ø3.2mm Kim Tín Kg 300  

22 Que hàn KT-6013 Ø4.0mm Kim Tín Kg 120  

23 Que hàn LB-52-18 Ø3.2mm Kobe Steel Kg 60  

24 Que hàn LB-52-18 Ø4.0mm Kobe Steel Kg 60  

25 Que hàn INOX G-308 Ø3.2mm Gemini Kg 12  

26 Băng keo điện Nano màu đen 20Yard (18m) Cuộn 120  

Số và ký hiệu: 2557/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 05/12/2025
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27 
Băng keo non 

(cao su non) 
 Cuộn 60  

28 Giấy nhám 400 Riken Tờ 12  

29 Giấy nhám 600 Riken Tờ 12  

30 Giấy nhám 800 Riken Tờ 12  

31 Giấy nhám 1000 Riken Tờ 12  

32 Giấy nhám 1200 Riken Tờ 12  

33 
Dầu bôi trơn 

RP7 
Selleys Chai 60  

34 Silicon trắng Apollo Tuýp 180  

35 Silicon đỏ X’traseal 650ºF Tuýp 60  

36 Vải lau  Kg 1.200  

37 Khẩu trang Khánh An KA99 Cái 1.800  

38 Béc cắt gió đá Số 1+2 Cái 24  

39 
Vỏ béc cắt 

Plasma 
P80 1.5 Cái 24  

40 
Ruột béc cắt 

Plasma 
P80 1.5 Cái 24  

41 
Kìm hàn tốt (Mỏ 

hàn điện) 
600A Cán gỗ Thiên Hương Cái 12  

42 
Miếng kính hàn 

màu đen 
50x108x3mm Cái 24  

43 
Miếng kính hàn 

màu trắng 
50x108x2mm Cái 24  

44 Dây rút 200mm Bịch 12  

45 Dây rút 300mm Bịch 12  

46 Dây rút 10x500mm Bịch 12  

47 Găng tay y tế   Đôi 600  

48 Găng tay cao su  Đôi 84  

49 Kính bảo hộ 
Dùng khi sử dụng lò nung và pha 

chế hóa chất nguy hiểm 
Cái 24  

50 Bịch nilon 
Loại dày, kích thước 18x12cm, 

25x40cm, 32x60cm, 60x100cm 
Kg 228  

54 Dây thun Loại nhỏ Kg 4  

55 Kẹp chì  Cái 1.200  

56 Dầu hỏa  Lít 24  

57 
Dầu bôi khuôn 

mẫu (dầu ăn) 
 Lít 24  

Số và ký hiệu: 2557/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 05/12/2025
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58 Xô nhựa 
Loại 10 lít, có quai xách, màu 

đỏ/xanh 
Cái 20  

59 Xô nhựa Loại 5 lít, có quai xách, màu đỏ/xanh Cái 20  

60 Khay inox 
Kích thước 24x30x6cm, loại inox 

không gỉ, đáy trơn, không gờ 
Cái 5  

61 Khay inox 
Kích thước 34x48x6cm, loại inox 

không gỉ, đáy trơn, không gờ 
Cái 5  

62 Khay inox 
Kích thước 31x21cm, loại inox 

không gỉ, đáy trơn, không gờ 
Cái 10  

2 Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán từng đợt giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ 

ngày bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo 

giá theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT Tên hàng hóa 
Quy cách/Yêu cầu 

kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) 

1       

2       

3       

 Tổng cộng     

 Thuế GTGT     

 Tổng cộng giá trị sau thuế     

2 Thời gian cung cấp hàng hóa/dịch vụ: …… 

3 Điều kiện thanh toán: …… 

4 Các yêu cầu/đề xuất khác (nếu có): …… 

5 Thời gian có hiệu lực của báo giá: …… 

6 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

Số và ký hiệu: 2557/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 05/12/2025
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- Người nhận báo giá: Phạm Thị Kim Ánh, email: anhptk7@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VTĐĐ. Ánh 02 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 2557/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 05/12/2025
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